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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
LUYỆN DỊCH 3
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

1.1   Tên môn học
: Luyện Dịch 3 

1.2    Mã môn học
: ENGL3302
1.3    Trình độ

: Đại học / Cao đẳng

1.4    Ngành
            : Cử nhân Tiếng Anh

1.5    Khoa phụ trách 
:Khoa Ngoại ngữ

1.6    Số tín chỉ
:   3  
1.7    Yêu cầu đối với môn học
: 

         - Môn học trước:  Luyện dịch 2
1.7    Yêu cầu đối với sinh viên
: 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Tham gia các hoạt động dịch theo nhóm/ đôi bạn/ cá nhân
- Đọc và dịch các bài tập bổ sung
II. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU

+ LD3 nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng dịch thuật của sinh viên, sau khi các em đã học qua hai cấp luyện dịch 1 và 2, sẽ trang bị cho sinh viên một nền tảng cơ bản về nhận thức, kiến thức để sinh viên có thể theo học các môn về biên-phiên dịch, trong trường hợp các em chọn ngành học Biên-Phiên Dịch Thương Mại Và Du Lịch sau khi hoàn tất giai đoạn Đại Cương. LD3 sẽ trang bị cho các em một vốn từ đáng kể về một số chủ đề, nâng cao thêm một bước đối với khả năng hiểu (comprehension) của các em đối với ngôn ngữ gốc (source language) (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), và giúp các em biết diễn đạt điều mình hiểu đó sang ngôn ngữ đích (target language). 

+ Trong bối cảnh một nước Việt Nam mở cửa và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu để giao tiếp, làm ăn với các đối tác nước ngoài, thì khả năng biên-phiên dịch có thể đóng một vai trò quan trọng trong nghề nghiệp và công việc làm của sinh viên sau này – dầu là trong một công ty sản xuất, một ngân hàng hay một cơ quan nào khác. Nếu được trang bị tốt và luyện tập kỹ càng thì sinh viên sẽ không thấy bỡ ngỡ khi phải đảm nhận công tác phiên dịch Anh-Việt hoặc Việt-Anh. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể chuyển ngữ các văn bản, tài liệu, thư từ, v.v... mà cơ quan hoặc công ty của mình phải xử lý từ Việt sang Anh hoặc ngược lại một cách chính xác và hiệu quả, giúp các hoạt động không bị trở ngại vì hàng rào ngôn ngữ.

III. NOÄI DUNG CHI TIEÁT MOÂN HOÏC 

NỘI DUNG MÔN HỌC 
	Tên chương
	Số tiết dự kiến
	Mục đích, yêu cầu
	Chi tiết các đề mục
	Những k/ thức cốt lõi cần nắm vững
	Phương pháp dạy và học
	Giáo trình, tài liệu
	Câu hỏi, bài tập

	Chương 2  (Gíao khoa căn bản môn dịch), Dịch câu: Hai Bước Căn Bản
	8
	Giúp s/v biết các bước căn bản cần thực hiện khi dịch các câu phức tạp. 

S/v đọc, hiểu câu, phân biệt được ý chính, ý phụ và cách dịch các ý đó.
	I. Tìm ý chính của câu

II. Xác định bản chất căn bản các ý phụ và tìm cách dịch

III. Vấn đề dịch câu kép trong tiếng Việt

V. Vấn đề liên từ kép trong tiếng Việt
	Các kiến thức trong mục I và II.
	Diễn giảng. Giáo viên trình bày các vấn đề trong bài học, đồng thời đặt câu hỏi để s/v tham gia đóng góp.
	GKCBMD
	Dịch một số câu rải rác trong chương 2 đi kèm với mỗi phần.

	Chương 1, Giáo Dục – Học Đường
	9
	Thực hành dịch theo chủ đề Giáo Dục – Học Đường

Sinh viên dịch được các đoạn văn ngắn liên hệ đến chủ đề.
	I. Từ Ngữ

II. Dịch Anh-Việt

III. Dịch Việt-Anh
	Từ vựng, các cấu trúc câu gặp trong quá trình dịch.
	S/v thực hành, g/v sửa bài và bổ sung những kiến thức còn khiếm khuyết nếu phát hiện.
	LD3
	Các bài tập trong chương do g/v chọn theo thời lượng và tình hình lớp

	Chương 2, Bệnh và Sức Khỏe
	9
	Thực hành dịch theo chủ đề Bệnh và Sức Khỏe

S/v dịch được các đoạn văn ngắn liên hệ đến chủ đề.
	I. Từ Ngữ

II. Dịch Anh-Việt

III. Dịch Việt-Anh
	Như trên
	Như trên
	LD3
	Như trên

	Chương 3, Các Vấn Đề Gia Đình và Xã Hội
	9
	Thực hành dịch theo chủ đề Các Vấn Đề Gia Đình – Xã Hội

S/v dịch được các đoạn văn ngắn, đơn giản, liên quan đến chủ đề.
	I. Từ Ngữ

II. Dịch Anh-Việt

III. Dịch Việt-Anh
	Như trên
	Như trên
	LD3
	Như trên


Dịch Nói (15 tiết, tiến hành từ tuần 1-7): Giáo viên tự thu những  mẫu tin về giáo dục, y tế, v.v… trên Đài VOA và cho sinh viên dịch tại lớp cũng như thực hành thêm tại nhà.

GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG 

Luyện Dịch 3 (LD3), biên soạn: Trần Hoàng Nam và Nguyễn Vũ Phương Thảo, Khoa Ngoại ngữ, Đại Học Mở, TP. HCM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Giáo Khoa Căn Bản Môn Dịch AnhViệt – Việt Anh (GKCBMD), tác giả Trương Quang Phú, do Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chính Minh xuất bản năm 2001.

 (2) Hướng Dẫn Luyện Dịch Anh Việt – Việt Anh, tác giả Dương Ngọc Dũng, Nhà xuất bản Long An 1991. 

(3) Bản tin khoa học trn mạng:  voaspecialenglish (truy cập bằng Google)

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC
· Phương pháp giao tiếp (Communicative Approach)
· Dịch theo nhóm/ đôi bạn/ cá nhân
IV. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP

	Điểm quá trình: 
Hình thức: Dịch nói (phiên dịch)
	30%

	Điểm thi cuối khóa

Hình thức: thi viết
	70%


V.     GIAÛNG VIEÂN BIEÂN SOẠN 
Họ và tên
: Trần Hoàng Nam
Học vị
           : Cử nhân
Địa điểm
: Khoa Ngoại ngữ (Đại học Mở TP. HCM)

Địa chỉ

: 70/3B Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCm
Điện thoại
: 01663241524
Email
            : 
BAN GIÁM HIỆU 
               TRƯỞNG P.QLĐT 
        P. TRƯỞNG KHOA
